
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống 
đường ống và thiết bị đầu cuối khí y tế trung tâm tại bệnh viện đa khoa Nghi Lộc 
với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa  Nghi Lộc.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Phòng Vật tư TBYT-CNTT - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc
Điện thoại: 0238.3861.643.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá gồm một trong 02 cách:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc – 

xóm Trung Thịnh, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Nhận qua email: bvnlvanthu@gmail.com (bản PDF + word/excel)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 04 năm 2026 đến trước 

08h ngày 27 tháng 04 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 

04 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: Phụ lục 1 kèm theo.
2. Mẫu báo giá: Phụ lục 2 kèm theo.
Trân trọng!

Nơi nhận : 
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông (Website);
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC 1.
DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM

(Kèm theo Công văn số     /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày 10/04/2026)

STT Tên hàng hóa, cấu hình và thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Bộ 01 ổ khí nén 4 bar (MA4), chuẩn BS Bộ 1
 Sản xuất năm 2025 trở về sau   

 Thiết bị đạt tiêu chuẩn EN ISO 9170-1, ISO 13485; ISO 
9001; CE   

 Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí   
 Áp lực vận hành: ≥ 5 bar   
 Lưu lượng: ≥ 200L/ phút   
2 Ổ khí Oxy chuẩn (O2), chuẩn BS Bộ 36
 Sản xuất năm 2025 trở về sau   

 Thiết bị đạt tiêu chuẩn EN ISO 9170-1, ISO 13485; ISO 
9001; CE   

 Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí   
 Áp lực vận hành: ≥ 5 bar   
 Lưu lượng: ≥ 40L/ phút   
3 Ổ khí hút khí hút chân không (VAC), chuẩn BS Bộ 33
 Sản xuất năm 2025 trở về sau   

 Thiết bị đạt tiêu chuẩn EN ISO 9170-1, ISO 13485; ISO 
9001; CE   

 Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí   
 Áp lực vận hành: ≤ -0,5 bar   
 Lưu lượng: ≥ 25L/ phút   
4 Bộ hút dịch gắn tường Bộ 1
 Sản xuất năm 2025 trở về sau   

 - Bao gồm: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút, bình chứa 
dịch và phụ kiện   

 Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút   
 - Dải điều chỉnh: 0 đến -1 bar   
 - Lưu lượng hút: ≥ 100L/phút tại -950mbar   
 - Van giảm áp an toàn   
 Bình chứa dịch   
 - Dung tích: ≥ 2000ml   

 - Vật liệu bình: Polycarbonate hoặc tương đương, có thể 
tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong khoảng 15 phút.   

 Đầu cắm nhanh tương thích ổ VAC   

5 Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm Bộ 1



STT Tên hàng hóa, cấu hình và thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 Sản xuất năm 2025 trở về sau   

 
Bao gồm: Bộ điều chỉnh lưu lượng, bình làm ẩm và phụ 
kiện hoàn chỉnh   

 Bộ điều chỉnh:   
 - Lưu lượng: 0 -  ≥ 15 L/phút   
 - Áp suất: ≥ 410kPa   
 Bình làm ẩm:   
 - Dung tích: ≥ 200ml   

 - Vật liệu bình: Polycarbonate hoặc tương đương, có thể 
tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong khoảng 15 phút.   

 - Tích hợp van giảm áp   
 Đầu cắm tương thích ổ khí oxy   

6 Hộp đầu giường loại 2 ổ khí Hộp 33
 Sản xuất năm 2025 trở về sau   
 Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 1200x235x72mm (± 5%)   
 Vật liệu: Bằng nhôm định hình dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện   

 Kết cấu chia thành 3 khoang phù hợp lắp đặt hệ thống khí 
y tế, hệ thống điện, riêng biệt.   

 Lắp bịt 2 đầu bằng nhựa đúc, có in nổi tên để nhận diện   
 Có đường chỉ line màu xanh   
 Ổ điện đôi 3 chấu đa năng: ≥ 02 cái   
 Có lỗ chờ lắp đặt ổ khí   
7 Ống đồng và phụ kiện   
 Sản xuất năm 2025 trở về sau   

7.1 Ống đồng   

 
Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế, không hàn 
nối   

 
Đạt tiêu chuẩn JIS H3300 - C1220T, ASTM B280 - C 
12200 hoặc tương đương   

 Ống đồng D12 Mét 310

 
Đường kính ngoài khoảng 12–12.7 mm, độ dày thành 
ống ≥ 0.80mm   

 Ống đồng D15 Mét 290

 
Đường kính ngoài khoảng 15-15.88mm, độ dày thành 
ống ≥ 0.80mm   

 Ống đồng D22 Mét 150

 
Đường kính ngoài khoảng 22 - 22.22mm, độ dày thành 
ống ≥ 1mm   

 Ống đồng D28 Mét 150



STT Tên hàng hóa, cấu hình và thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính

Số 
lượng

 
Đường kính ngoài khoảng 28 - 28.58mm, độ dày thành 
ống ≥1mm   

7.2 Phụ kiện ống đồng: tê, cút góc, măng xông, côn thu… Gói 1
7.3 Van chặn đơn D12 Cái 11
 Đạt tiêu chuẩn ISO13485, ISO 9001 và CE   
 Áp suất làm việc: 64 bar   

7.4 Van chặn đơn D15 Cái 11
 Đạt tiêu chuẩn ISO13485, ISO 9001 và CE   
 Áp suất làm việc: 55 bar   

7.5 Phụ kiện khác: Gói 1
 Que hàn   
 Hộp gen 40x60 đỡ ống đồng nổi tường   
 Khí Oxy hàn   
 Khí Nitơ hàn   

 
Giá đỡ đường ống (ty ren 8, thép hộp mạ kẽm 13x26mm, 
ecu8, nở đạn….)   



PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ(1)

(Kèm theo Công văn số     /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày 10/04/2026)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa  Nghi Lộc, chúng tôi .... [ghi 
tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia 
trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 
viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ như sau:
1. Báo giá cung cấp hàng hóa.

STT
Danh mục 
hàng hóa, 

dịch vụ
Mô tả Số lượng Đơn vị 

tính Đơn giá Thành tiền

1

2

...

Tổng cộng:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 
cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi 
ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 
Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 
các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

       (Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:



(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 
yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 
nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi 
báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, 
đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 
ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 
giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 
pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo 
giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các 
thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ 
thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi 
báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu 
Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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